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Tóm tắt 

Trong những thập kỷ gần đây, chuỗi cung ứng toàn cầu đã đối mặt với nhiều thách thức và gián 

đoạn nghiêm trọng, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Điều này đã góp phần thúc đẩy cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 phát triển nhanh chóng, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Artificial 

Intelligence - AI). Việc tích hợp AI – đặc biệt là Gen AI – được ghi nhận có tiềm năng ưu việt trong 

việc tăng cường tính bền vững của mạng lưới cung ứng toàn cầu. Các nghiên cứu tiến hành phân 

tích việc tích hợp AI vào quản trị chuỗi cung ứng đã thu hút sự chú ý lớn từ các nhà nghiên cứu 
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trong những năm gần đây. Nghiên cứu này trình bày những tính năng đột phá của AI, bao gồm Gen 

AI, trong hệ thống cung ứng. Bằng phương pháp định tính, nghiên cứu tổng hợp và phân tích 45 

tài liệu uy tín về vai trò của AI trong chuỗi cung ứng. Kết quả cho thấy, AI có khả năng dự báo 

chính xác những yếu tố khó lường ngoài tầm kiểm soát của con người, giúp giảm thiểu gián đoạn 

và tăng cường tính bền bỉ của hệ thống cung ứng quốc tế. Bài nghiên cứu này không chỉ củng cố 

các tài liệu trước đó mà còn cung cấp cơ sở lập luận cho các nghiên cứu trong tương lai về việc 

tích hợp AI vào các khâu của hệ thống cung ứng toàn cầu, từ đó nâng cao khả năng thích ứng của 

mạng lưới cung ứng trong các tình huống khác nhau. 

Từ khoá: gián đoạn chuỗi cung ứng, chuỗi cung ứng bền bỉ, trí tuệ nhân tạo, yếu tố không thể 

đoán trước và không thể kiểm soát, giải pháp khả thi 

GLOBAL SUPPLY CHAIN DISRUPTION AND TECHNOLOGY SOLUTIONS 

FOR A RESILIENT FUTURE OF VIETNAM'S SUPPLY CHAIN 

Abstract 

In recent decades, global supply chains have faced numerous challenges and significant 

disruptions, particularly from the Covid-19 pandemic. This has accelerated the development of 

Industry 4.0, especially in the field of artificial intelligence (AI). The integration of AI—especially 

generative AI—is recognized for its potential to enhance the sustainability of global supply 

networks. Research analyzing the integration of AI into supply chain management has attracted 

significant attention from researchers in recent years. This study presents the groundbreaking 

features of AI, including generative AI, in the supply chain system. With qualitative methods 

implementation, the research synthesizes and analyzes 45 reputable literature on the role of AI in 

supply chains. The results show that AI can accurately predict unforeseen factors beyond human 

control, helping to minimize disruptions and enhance the resilience of international supply chains. 

This study not only reinforces previous literature but also provides a foundation for future research 

on integrating AI into various stages of the global supply chain system, thereby enhancing the 

adaptability of supply networks in different situations. 

Keywords: Supply chain disruption, supply chain resilience, Artificial Intelligence, uncertainty, 

feasible solutions 

1. Giới thiệu 

Vài thập kỷ qua, chuỗi cung ứng là nền tảng cho một nền kinh tế phát triển không chỉ cho giới 

hạn trong phạm vi một quốc gia bất kỳ mà còn là đường dẫn cho việc giao thương toàn cầu. Hầu 

hết các ngành sản xuất như sản xuất lương thực, thực phẩm, sản xuất vật liệu, sản xuất thiết bị, linh 

kiện ít hay nhiều vận hành theo một mạng lưới chuỗi cung ứng. Giờ đây, chuỗi cung ứng không 

còn cơ bản như trước mà đã được phát triển theo hướng bền vững hơn có thể điều chỉnh những vấn 

đề do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu gây ra. Tuy nhiên, trước những nguy cơ bất ngờ, không 

thể kiểm soát và dự đoán được, chuỗi cung ứng vẫn phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn sâu sắc. 

Vì thế, việc thu thập thông tin và phân tích các tác động từ các sự kiện bất ngờ là cực kỳ quan 

trọng. Việc nắm bắt dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khác nhau sẽ giúp các doanh nghiệp nhận 

diện nhanh chóng các rủi ro tiềm ẩn, từ đó đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời bởi vì các sự kiện 
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này đã gây nên những ảnh hưởng nặng nề lên việc vận hành quy trình vận chuyển xuyên các quốc 

gia một cách trơn tru (Singh và cộng sự, 2023). 

Trong bài nghiên cứu này, tác giả sẽ phân tích các sự kiện dẫn đến sự gián đoạn của chuỗi cung 

ứng và đồng thời đề xuất những biện pháp ứng dụng công nghệ đặc biệt là Gen AI vào Mô hình 

Tham chiếu Chuỗi cung ứng để hỗ trợ dự báo và tăng cường tính bền bỉ của chuỗi cung ứng. Bài 

viết này tập trung hai câu hỏi nghiên cứu sau: 

RQ1: Những nguyên nhân nào đã gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu? 

RQ2: Việc ứng dụng Gen AI vào chuỗi cung ứng sẽ giải quyết sự gián đoạn chuỗi cung ứng 

như thế nào?  

Nghiên cứu này sẽ mở ra được hướng phân tích trong việc ứng dụng Gen AI vào việc giải 

quyết các gián đoạn gây ra bởi những nguyên nhân diễn ra đột ngột, đặc biệt là những nguyên nhân 

không thể dự đoán và kiểm soát được bởi con người. Hướng nghiên cứu tương lai sẽ đề cập rõ ràng 

hơn về các khía cạnh cụ thể mà các ứng dụng công nghệ, Gen AI có thể giải quyết những gián đoạn 

và phát triển thành chuỗi cung ứng bền vững hơn trong tương lai. 

 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Chúng tôi tập trung vào việc đánh giá các bài nghiên cứu phân tích AI hoặc Gen AI áp dụng 

cho các quy trình của chuỗi cung ứng nhằm hạn chế gián đoạn. Chúng tôi dựa trên phương pháp 

PRISMA - là một phương pháp được thiết kế để cải thiện tính minh bạch và chất lượng trong 

việc báo cáo các tổng quan hệ thống (systematic reviews) và phân tích tổng hợp (meta-analyses) 

- để tìm các nghiên cứu liên quan. Các tiêu chuẩn sau được áp dụng để lựa chọn các bài báo 

nghiên cứu: 

• Được xuất bản bởi Elsevier, IEEE hoặc Springer với Science Direct, IEEE Xplore, hoặc 

Springer Nature là các thư viện tương ứng. 

• Được xuất bản từ 01/2020 đến ngày 09/2024. 

• Được viết bằng tiếng Anh, không phân biệt khu vực địa lý và ngôn ngữ của bộ dữ liệu. 

• Tiêu đề hoặc từ khóa hoặc tóm tắt của mỗi bài báo có chứa các từ khóa: ("Supply Chain 

Disruption" OR "Global Supply Chain") AND ("Technology Solutions" OR "Artificial 

Intelligence" OR “Generative Artificial Intelligence) AND ("Supply Chain Resilience" OR 

"Supply Chain Sustainability"). Các từ khóa này được sử dụng trong truy vấn tìm kiếm Boolean 

dựa trên yêu cầu của từng thư viện. 

Bảng 1: Số lượng tài liệu liên quan từ mỗi nhà xuất bản 

Nhà xuất bản 
Sau khi tải xuống 

theo tiêu chí 

Sau khi xem xét 

tiêu đề và tóm tắt 

Sau khi xem xét 

toàn văn 

Springer 584 100 6 
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Nhà xuất bản 
Sau khi tải xuống 

theo tiêu chí 

Sau khi xem xét 

tiêu đề và tóm tắt 

Sau khi xem xét 

toàn văn 

Elsevier 445 150 32 

IEEE 52 20 2 

Khác 

  

5 

Tổng cộng 1081 270 45 

Nguồn: Biên soạn bởi nhóm nghiên cứu (2024) 

Bảng 1, hiển thị 1081 bài nghiên cứu được tải xuống bằng cách sử dụng các tính năng tìm 

kiếm nâng cao của thư viện các nhà xuất bản, được sản xuất theo các tiêu chí tìm kiếm đã đề cập ở 

trên. Sau khi xem xét các tiêu đề và tóm tắt của từng bài báo, chúng tôi đã thu hẹp tập hợp xuống 

còn 270 bài báo có liên quan. Chúng tôi đã cẩn thận chọn ra 45 bài nghiên cứu từ 270 bài này, đánh 

giá toàn văn để xác định bài nào phù hợp nhất với mục tiêu của bài viết. Chúng tôi đã thực hiện 

tìm kiếm không giới hạn nhà xuất bản và năm xuất bản trên Google Scholar để đảm bảo không bỏ 

sót bất kỳ bài báo liên quan nào khác. Tìm kiếm này đã giúp chúng tôi tìm thêm 5 bài báo liên 

quan, dẫn đến tổng cộng 45 bài báo liên quan. Bộ tài liệu cuối cùng bao gồm 45 bài nghiên cứu 

cho chủ đề chuỗi cung ứng và áp dụng AI – Gen AI xây dựng chuỗi cung ứng bền bỉ. 

 

3. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

3.1. Khái niệm chuỗi cung ứng và quy trình quản lí chuỗi cung ứng 

Chuỗi cung ứng là một phần vô cùng quan trọng trong bất kì một nền kinh tế của quốc gia nào, 

vì vậy các khung lý thuyết và mô hình về chuỗi cung ứng luôn không ngừng được quan tâm và 

hoàn thiện qua mỗi bài nghiên cứu. Trong bài phân tích này, nhóm nghiên cứu xem xét khái niệm 

chuỗi cung ứng dựa trên khái niệm lý thuyết được Islam, (2023) nêu ra về chuỗi cung ứng là một 

hệ thống liên kết và đồng bộ tất cả các khâu của các tổ chức, nhân sự, nguồn lực, quy trình, thông 

tin và công nghệ liên quan đến việc sản xuất hàng hoá và giao sản phẩm hoàn chỉnh thành công 

đến người tiêu dùng cuối cùng, bắt đầu với khâu đầu tiên là khâu cung cấp nguyên liệu thô  

Mô hình SCOR là một mô hình phổ biến giúp định hình cụ thể hơn về các quy trình được bao 

gồm trong quản lý chuỗi cung ứng, mô hình này được phát triển bởi Hiệp hội quản lý chuỗi cung 

ứng và được đánh giá cao bởi nhiều nhà nghiên cứu. Mô hình tham chiếu hoạt động chuỗi cung 

ứng được xây dựng dựa trên sáu quy trình chính gồm: Lên kế hoạch (Plan), Tìm nguồn cung ứng 

(Source), Sản xuất (Make), Vận chuyển (Deliver), Trả hàng (Return) và Hỗ trợ (Enable) (ASCM) 
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Hình 1: Mô hình Tham chiếu Chuỗi cung ứng 

Nguồn: Hiệp hội quản lý chuỗi cung ứng (ASCM) 

Lên kế hoạch (Plan) gồm việc hình thành mục tiêu để hoạch định chuỗi cung ứng sao cho doanh 

nghiệp hoạt động hiệu quả, tiết kiệm chi phí và mang lại chất lượng và giá trị cao cho khách hàng. 

Tìm nguồn cung ứng (Source) chú trọng vào tập hợp đủ nguồn nguyên liệu nhằm đáp ứng nhu 

cầu sản xuất. 

Sản xuất (Make) bao gồm các hoạt động sản xuất cần thiết để chuyển đổi nguyên liệu thô thành 

thành phẩm. 

Vận chuyển (Deliver) bao gồm tất cả các bước quản lý đơn hàng từ xử lý yêu cầu và báo giá của 

khách hàng đến vận chuyển hàng hóa và quản lý hậu cần giao hàng. 

Hoàn trả (Return) là quá trình liên quan việc trả lại các sản phẩm bị lỗi và hỗ trợ hỗ trợ khách 

hàng sau khi giao hàng. 

Hỗ trợ (Enable) là quy trình tăng cường năm quy trình còn lại bằng cách quản lý thông tin và 

dòng tài chính trong toàn bộ chuỗi cung ứng. 

Có thể nhận thấy, quá trình lập kế hoạch chi phối các quá trình còn lại, trong các quy trình khác 

đòi hỏi phải có việc lập kế hoạch chi tiết để quy trình đó hoạt động hiệu quả. Đồng thời, khâu lập 

kế hoạch tốt cũng giúp tổng thể doanh nghiệp vượt qua các biến động không lường trước khi mà 

bối cảnh thế giới ngày càng trở nên phức tạp với nguy cơ xảy ra gián đoạn nặng nề.  

3.2. Gián đoạn chuỗi cung ứng  

Gần đây, các chuỗi cung ứng toàn cầu đã trở nên phức tạp hơn do sự bùng phát đại dịch COVID-

19, lạm phát tăng cao, bất ổn lao động, sự bất ổn địa chính trị và thời tiết cực đoan do biến đổi khí. 

Những nhân tố trên ngày càng tăng đã làm lộ rõ các điểm yếu trong chuỗi cung ứng gây ra các sự 

chuyển biến từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn cản trở chức năng của chuỗi cung ứng trong các mạng 

lưới chuỗi cung ứng, được gọi là gián đoạn chuỗi cung ứng. Gián đoạn chuỗi cung ứng là những 

tình huống không được lên kế hoạch, khó dự đoán và thường dẫn đến những tổn thất lớn  

(Ginn, 2024). 
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Bài nghiên cứu tập trung phân tích tính phức tạp của các sự kiện như sự bùng phát dịch bệnh 

mới, sự bất ổn địa chính trị và thảm họa tự nhiên. Các sự kiện nêu trên có khả năng làm chuỗi cung 

ứng trở nên tổn thương sâu sắc. Đối mặt với nguy cơ bị tác động sâu sắc bởi các sự kiện không thể 

lường trước được, các doanh nghiệp bất kể quy mô cần xây dựng kế hoạch mang tính chiến lược 

để chuỗi cung ứng của nó trở nên bền bỉ, linh hoạt nhằm phục hồi nhanh chóng sau các gián đoạn. 

3.3. Chuỗi cung ứng bền bỉ  

Để ứng phó với các sự kiện không được mong đợi, các tổ chức cần có kế hoạch xây dựng chuỗi 

cung ứng bền bỉ. Tính bền bỉ của chuỗi cung ứng được định nghĩa là khả năng của một chuỗi cung 

ứng để kiên trì, thích nghi hoặc chuyển đổi khi đối mặt với sự biến đổi (Guo và cộng sự, 2024). 

Ngoài ra, tính bền bỉ của chuỗi cung ứng còn được mở rộng như là khả năng của một chuỗi cung 

ứng trong việc giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra các gián đoạn bất ngờ, không báo trước như dịch 

bệnh Covid-19, ngăn chặn sự lan rộng của các gián đoạn đó bằng cách giữ vững sự kiểm soát đối 

với cấu trúc và chức năng của hệ thống cung ứng, cũng như phục hồi và ứng phó thông qua các kế 

hoạch phản ứng nhanh chóng và hiệu quả, nhằm vượt qua gián đoạn và khôi phục chuỗi cung ứng 

về trạng thái hoạt động ổn định ban đầu. Trong bối cảnh thế giới thay đổi, những sự kiện khó có 

thể dự đoán xảy ra một cách thường xuyên hơn trước đòi hỏi doanh nghiệp đa quốc gia và trong 

nước phải tăng cường khả năng thích ứng và tính linh hoạt, phục hồi của chuỗi cung ứng và phải 

có chiến lược ngắn hạn, dài hạn thích hợp, đầu tư và áp dụng các thành tựu khoa học – công nghệ 

tiên tiến của cuộc cách mạng 4.0 như: AI, Blockchains, Big Data,… trong việc xây dựng một chuỗi 

cung ứng bền bỉ. Bằng cách củng cố sự bền bỉ, các doanh nghiệp có thể giúp cho chuỗi cung ứng 

chịu đựng tốt hơn khi gặp phải gián đoạn và quay lại mạnh mẽ hơn sau đó cũng như phát triển hơn 

trong dài hạn  

3.4. Trí tuệ nhân tạo, trí tuệ nhân tạo tạo sinh 

AI được xem xét có thể mang đến tương lai khả thi và được đánh giá mang lại tiềm năng khi 

ứng dụng trong nhiều khâu khác nhau của hệ thống cung ứng. Các nhà nghiên cứu đã tham gia vào 

quá trình sâu rộng, kéo dài khi nghiên cứu về các khả năng của AI, cho thấy sáu khả năng chính 

Học tập, Nhận thức, Dự đoán, Tương tác, Thích ứng, Lý luận (xây dựng theo Hình 2) được vận 

dụng trong từng quy trình cụ thể của chuỗi cung ứng. Hầu hết các nhà nghiên cứu về AI đều cho 

rằng khả năng Học tập là khả năng phổ biến của AI, các khả năng khác như Nhận thức, Dự đoán, 

Tương tác, Thích ứng và Lý luận là các khả năng mới mẻ và cần có nhiều nghiên cứu sâu rộng 

trong tương lai. Nhìn chung, những khả năng cốt lõi làm AI trở thành một công nghệ các đóng góp 

vượt bật cho nhân loại là nhờ vào các khả năng Nhận thức, Dự đoán và Lý luận (Jackson và cộng 

sự, 2024) 
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Hình 2: Mô hình thể hiện sáu khả năng chính của AI 

Nguồn: Jackson và cộng sự (2024) 

Nhận thức: AI có khả năng hiểu và diễn giải thế giới bằng cách mô phỏng các giác quan của 

con người thông qua các khả năng về nhận thức như Thị giác máy tính, Xử lý âm, và Xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên được các nhà lập trình tích hợp vào qua các thuật toán cấp cao. 

Dự đoán: AI có khả năng dự báo các kết quả trong tương lai căn cứ dựa trên các đặc điểm dữ 

liệu và mẫu thông tin lịch sử mà hệ thống truy cập được, sự phân tích dữ liệu của hệ thống AI 

không chỉ giới hạn ở các cấu trúc dữ liệu đơn giản, các cấp dữ liệu số hoặc phân loại mà nó còn 

bao gồm các loại dữ liệu phi cấu trúc thể hiện dưới các hình thức khác nhau như văn bản, hình ảnh, 

âm thanh,… và nhiều hơn, bao gồm phân loại hồi quy, dự báo chuỗi thời gian và phát hiện các  

bất thường. 

Lý luận: Các khả năng của AI như Lập kế hoạch, Lý luận biểu tượng và Ra quyết định giúp 

AI có khả năng lý luận, lập kế hoạch và đưa ra quyết định, điều đóng vai trò quyết định trong các 

nhiệm vụ phức tạp của AI.  

 

Hình 3: Mô hình thể hiện khả năng của Gen AI 

Nguồn: Jackson và cộng sự, (2024) 
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Về bản chất, các mô hình Gen AI nhằm hiểu và sao chép một tập dữ liệu cụ thể, cho phép tạo 

ra nội dung mới tương tự như dữ liệu gốc. Khả năng của các mô hình này trong việc sản xuất các 

đầu ra đa dạng và phức tạp có những hệ quả sâu rộng, đặc biệt khi những khả năng này được áp 

dụng cho nhiều khía cạnh trong quản lý chuỗi cung ứng và hoạt động (Jackson và cộng sự, 2024). 

Gen AI với khả năng Mô phỏng hứa hẹn sẽ làm biến đổi hoạt động chuỗi cung ứng bằng cách cho 

phép thực hiện các mô phỏng tiên tiến và khả năng dự đoán. Gen AI với các khả năng nâng cao 

vượt ngoài các ứng dụng truyền thống của AI. Gen AI là một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy sự linh 

hoạt và khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế động ngày nay, cho phép các doanh nghiệp phát triển 

mạnh mẽ trong những môi trường đầy thách thức (Shore và cộng sự, 2024). 

 

4. Thực trạng và nguyên nhân gián đoạn chuỗi cung ứng 

4.1. Thực trạng gián đoạn chuỗi cung ứng 

Gián đoạn chuỗi cung ứng bởi các yếu tố không ngờ đã trở thành một khía cạnh cần được 

nghiên cứu và quan tâm một cách sâu sắc. Thời gian giao hàng bị kéo dài, mất cân bằng trầm trọng 

giữa cung và cầu, cảng tắc nghẽn nghiêm trọng hay chi phí vận chuyển tăng cao là những hậu quả 

mà gián đoạn chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng đến nền cung ứng toàn cầu  

 
Hình 4: Biểu đồ thể hiện chỉ số áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu giai đoạn 2004 - 2020 

Nguồn: Gianluca Benigno và cộng sự (2022). 

Gianluca Benigno và cộng sự, (2022) đã đề xuất một thước đo cho gián đoạn chuỗi cung ứng 

toàn cầu thể hiện thông qua chỉ số Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI). Hình 4 cho thấy 

có 4 giai đoạn mà chuỗi chỉ số này tăng lên đáng để ý. Đầu tiên là do hai thảm họa tự nhiên động 

đất, sóng thần đi kèm với sự kiện nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản vào năm 2011. Tiếp đến là 

chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vào giai đoạn 2017 – 2018 gây ra sự kéo dài trong việc gián 

đoạn chuỗi cung ứng. Và cuối cùng đại dịch COVID-19 với sự tái phát của nó vào năm 2020 và 

2021 – đầu năm 2023. Từ Hình 4, ta có thể thấy các gián đoạn hình thành trước 2020 không có tính 

chất gây ra nhiều gián đoạn bằng đại dịch Covid-19. Dù vậy, ta có thể thấy rằng, vào mùa hè năm 

2020, biểu đồ đã dốc xuống đáng kể, nhanh chóng trở về điểm cân bằng trước khi tăng lại trong 

thời kỳ dịch Covid-19 điều này có thể nói đến là do sự hiệu quả trong việc phát triển chuỗi cung 

ứng bền bỉ trong công cuộc cải thiện chuỗi cung ứng 
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Bốn giai đoạn ứng với bốn sự kiện bất ngờ đem đến những gián đoạn cho chuỗi cung ứng đã 

nêu lên tính cấp thiết trong việc áp dụng thêm các công nghệ hiện đại hơn, nâng cấp tốt hơn cho 

chuỗi cung ứng bền bỉ như AI hay đặc biệt là Gen AI để có thể phản hồi một cách nhanh chóng và 

chính xác hơn các sự kiện có thể gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng (Shore và cộng sự, 2024) để 

kịp thời chuẩn bị cho công cuộc phòng chống tình trạng thiếu hụt toàn cầu. 

4.2 Nguyên nhân chuỗi cung ứng thế giới đứt gãy  

Như đã đề cập về sự quan tâm trong các nghiên cứu gần đây liên quan đến các vấn đề đứt gãy 

chuỗi cung ứng. Một trong nguyên nhân đáng chú ý và gây nhiều tổn thất cho chuỗi giá trị toàn 

cầu thuộc về các nhân tố không xác định, liên quan đến các tình huống không được lên kế hoạch, 

khó dự đoán và thường dẫn đến những tổn thất lớn (Ginn, 2024). Như nhiều nghiên cứu đã nhận 

định trước đó, những thách thức như đại dịch Covid, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các thảm 

họa tự nhiên là các sự kiện điển hình cho yếu tố bất ngờ, những yếu tố nguyên nhân này đã phơi 

bày sự mong manh của các chuỗi cung ứng, dẫn đến trì hoãn vận chuyển, giảm tỷ lệ sản xuất và 

tạm thời đóng cửa các cơ sở sản xuất và lưu trữ.  

Bảng 2: Các bài nghiên cứu nhận định nguyên nhân gián đoạn 

Nguyên nhân Tác giả Nhận định 

Sự bùng phát 

đại dịch 

COVID-19 

(Tiwari và cộng sự, 

2024) 

Đại dịch Covid-19 đã đặt ra những thách thức chưa 

từng có đối với chuỗi cung ứng y tế, nhấn mạnh sự 

cần thiết phải có khả năng phục hồi và đổi mới của 

chuỗi cung ứng toàn cầu. 

(Manu Sharma Sunil 

Luthra & Kumar, 

2022) 

Phần lớn các chuỗi cung ứng trên phạm vi toàn cầu 

đã trở nên dễ bị tổn thương trước đại dịch không thể 

kiểm soát. 

Chiến tranh 

thương mại  

Mỹ -Trung 

(Nantembelele và 

cộng sự, 2023) 

Cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và 

Trung Quốc từ năm 2018 là một ví dụ điển hình để 

hiểu rõ những tác động đáng kể của các chính sách 

thương mại đối với nền kinh tế toàn cầu. 

Thảm họa tự 

nhiên 

(Singh và cộng sự, 

2023a) 

Các doanh nghiệp đã nhận ra tầm quan trọng của khả 

năng phục hồi do sự gián đoạn chuỗi cung ứng gây 

ra bởi nhiều yếu tố, từ thiên tai đến thảm họa do con 

người gây ra. 

Nguồn: Biên soạn bởi nhóm nghiên cứu (2024) 
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4.2.1. Đại dịch Covid-19: 

Một sự khác biệt đáng chú ý giữa đại dịch Covid-19 và các sự kiện gây gián đoạn trước đó là 

đại dịch và những tác động đa dạng và nghiêm trọng của nó, bao gồm hệ quả lên việc lập kế hoạch 

và dự đoán nhu cầu, hoàn toàn không lường trước được do vậy hầu hết các công ty đều đối mặt với 

những thách thức to lớn ở các quy trình trong chuỗi cung ứng của họ: các nhà cung cấp không thể 

đáp ứng nghĩa vụ giao hàng, các tiêu chuẩn vệ sinh - tiêu chuẩn kiểm định thương mại trở nên 

nghiêm ngặt, cần dành nhiều thời gian hơn dự tính của nhiều nhà quản trị cho đến việc tạm đóng 

cửa nhà máy hoàn toàn đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất, chúng là các hệ quả của các chính sách 

xã hội nhằm kiểm soát tình trạng bệnh dịch. 

4.2.2. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 

Kể từ năm 2018, một cuộc chiến thương mại chưa từng có đã bất ngờ diễn ra, nhiều đợt thuế 

quan đã được Hoa Kỳ áp đặt lên các đối tác thương mại của mình, đặc biệt là Trung Quốc gây ra 

hàng loạt các gián đoạn lên chuỗi cung ứng. Các chính sách tác động qua lại lẫn nhau của các nước 

này đã làm cho nền kinh tế cũng như chuỗi cung ứng bị tổn hại nghiêm trọng (Nantembelele và 

cộng sự, 2023). Thuế các hàng hóa tăng lên dẫn đến việc chi phí sản xuất cũng tăng, gây ảnh hưởng 

cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu đến từ Trung 

Quốc và Mỹ. Nguồn cung suy giảm trầm trọng đi kèm với nhu cầu người dân tăng cao, đồng thời 

việc đóng cửa biên giới gây nên thiếu nguồn nguyên liệu thô (Nantembelele và cộng sự, 2023) kết 

hợp với các chính sách cấm vận từ trước đã tạo nên sự cộng hưởng to lớn tạo thành một sự đứt 

nghẽn khổng lồ cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Bởi các sự kiện này, nhập khẩu và xuất khẩu đều gặp 

khó khăn, thế nên chuỗi cung ứng thế giới phải gánh chịu những tác động vô cùng nặng nề. 

4.2.3. Thảm hoạ tự nhiên 

Các sự kiện biến đổi khí hậu, thiên nhiên, thời tiết hay thiên tai luôn là những yếu tố nằm ngoài 

tầm kiểm soát của con người, các hiện tượng cực đoan như hạn hán hay lũ lụt luôn là những thứ 

được xem là không thể được dự đoán chính xác một cách tuyệt đối và không thể được kiểm soát 

bởi con người. Điều này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến cho chuỗi cung ứng và các ngành sản xuất 

nhất là đối với các ngành sản xuất lương thực thực phẩm (Singh và cộng sự, 2023) Việc dự đoán 

chuẩn xác các hiện tượng tự nhiên luôn là một điều khó khăn và đầy tính thách thức. Trong bối 

cảnh sự gia tăng của hiện tượng ấm lên toàn cầu trong tương lai, mặc dù rất khó để dự đoán tổng 

số bão nhiệt đới, nhưng rõ ràng rằng số lượng bão mạnh và bão nhiệt đới sẽ gia tăng một cách 

thống kê trong điều kiện ấm lên., gây ảnh hưởng sâu sắc đến gây ảnh hưởng sâu sắc đến tính ổn 

định và hiệu suất của các chuỗi cung ứng toàn cầu. 
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Hình 4: Biểu đồ thể hiện số lượng thiên tai và chi phí chi trả cho hậu quả thiên tai của Hoa Kỳ 

2000-2023 

Nguồn: National Centers for Environmental Information (2022) 

Hình 4 cho thấy kể từ năm 2010 cho đến 2023, đường chi phí trung bình 5 năm mà Hoa Kỳ 

phải bỏ ra để khắc phục thiệt hại do thiên tai có chiều hướng tăng lên tỷ lệ với số lượng thiên tai. 

(NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), 2022) đã kết luận chi phí mà 

Hoa Kỳ dùng để chi trả bao gồm: Tổn thất về thời gian cũng như gián đoạn kinh doanh, phương 

tiện và tàu thuyền, cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống và tòa nhà, nền tảng năng lượng ngoài 

khơi, … Điều này cho thấy ta cần phải áp dụng các biện pháp nhằm phát triển hơn chuỗi cung 

ứng, khiến nó trở thành một chuỗi cung ứng bền bỉ hơn và có sức chịu đựng tốt hơn trước các 

thảm họa tự nhiên. 

 

5. Thảo luận 

Các biện pháp hiện hành nhằm duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng như dự trữ hàng tồn kho 

hoặc đa dạng hóa nguồn cung tuy có thể tạm thời giảm thiểu tác động, nhưng chưa thể giải quyết 

triệt để những vấn đề phát sinh từ các sự cố bất ngờ. Tuy nhiên, các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là 

AI và hệ thống thông tin, đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng 

ứng phó của chuỗi cung ứng đối với các gián đoạn. AI có tiềm năng nâng cao tính linh hoạt của 

chuỗi cung ứng, giúp chúng trở nên bền vững hơn khi xảy ra sự cố. Công nghệ mới nổi như Gen 

AI và các giải pháp tiên tiến khác đã thu hút sự quan tâm từ các nhà quản lý chiến lược, với mục 

tiêu tìm ra những giải pháp toàn diện nhằm đối phó với các rủi ro không lường trước. Với sự hỗ 

trợ của các công cụ tiên tiến như Gen AI (GAI), doanh nghiệp có thể dự báo chính xác nhu cầu, 

quản lý tồn kho, tối ưu hoá tuyến đường,…đã được nhiều thể hiện trong nhiều nghiên cứu trước 

đó (được tóm tắt lại trong Hình 5) 
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Hình 5: Khả năng của AI trong lập kế hoạch chuỗi cung ứng. 

Nguồn: Biên soạn bởi nhóm nghiên cứu (2024) 

Việc sử dụng AI trong hoạch định chuỗi cung ứng giúp tăng độ chính xác của dự báo, tối ưu 

hóa quy trình và giảm chi phí. Từ đó, các công ty có thể chủ động ứng phó với rủi ro và bất định, 

nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của chuỗi cung ứng.  

Dự báo nhu cầu: Một số công ty lớn đã ứng dụng Gen AI vào công việc dự đoán nhu cầu 

khách hàng bao gồm General Mills, Toyota, Volkswagen, AWS và các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(Shore và cộng sự, 2024). General Mills sử dụng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tương tác với 

khách hàng, cho phép công ty hiểu được nhu cầu của khách hàng và dự báo chính xác nhu cầu, từ 

đó cung cấp thông tin cho quy trình lập kế hoạch của họ. Quy trình lập kế hoạch được thực hiện kĩ 

lưỡng giúp doanh nghiệp không bị tác động quá nghiêm trọng bởi sự biến động nhu cầu  

Quản lý hàng tồn kho: Gen AI cải thiện khả năng dự đoán nhu cầu và giảm thiểu sai lệch tồn 

kho. Bằng cách cung cấp đánh giá về các số lượng tiêu thụ và sản xuất thông qua mô phỏng, Gen 

AI giúp nhà quản lý đưa ra quyết định thông minh hơn về việc bổ sung hàng tồn kho, từ đó nâng 

cao hiệu quả và doanh thu (Jackson và cộng sự, 2024). Ngoài ra, Gen AI cũng cải thiện được tính 

minh bạch và hiệu quả của chuỗi cung ứng bằng cách tổng quan về mức tồn kho và mô hình hoá 

nhu cầu. Qua đó cho phép các chuyên gia tập trung vào các chiến lược dài hạn trong thời gian AI 

xử lý các tác vụ mô phỏng và phân tích. Giúp chuỗi cung ứng nâng cao hiệu suất và thúc đẩy phát 

triển bền vững, giảm thiểu lãng phí và tăng cường tính linh hoạt  để có thể phục hồi nhanh chóng 

khi đối mặt với các gián đoạn. 

Tối ưu hóa tuyến đường: Nghiên cứu của Jackson và cộng sự (2024) cho thấy Gen AI có khả 

năng giải quyết các vấn đề phức tạp như tối ưu hóa tuyến đường và quản lý logistics. Các thuật 

toán AI đang được sử dụng để đảm bảo giao hàng kịp thời và hiệu quả, đồng thời cho phép nhanh 

chóng điều chỉnh các quyết định về dự đoán nhu cầu khách hàng và chiến lược phân phối sản phẩm. 
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Trường hợp của Amazon và Walmart cũng sử dụng Gen AI để tối ưu hóa lịch trình, tuyến đường 

và chi phí trong các hoạt động giao hàng. 

Quản lý và đa dạng hoá nhà cung cấp: Gen AI có khả năng cung cấp thông tin chi tiết về hiệu 

suất nhà cung cấp. Thông qua việc đánh giá dữ liệu nhà cung cấp, bao gồm thời gian giao hàng, đo 

lường chất lượng và hiệu suất trong quá khứ, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các nhà cung 

cấp riêng biệt, các lựa chọn nhà cung ứng tối ưu được đưa ra bởi Gen AI. Với khả năng thương 

lượng tốt hơn, Gen AI giúp doanh nghiệp lựa chọn nhà cung ứng chất lượng hơn và phát triển các 

mối quan hệ nhà cung cấp lâu dài nhờ vào các khả năng của nó. Xây dựng kế hoạch đàm phán 

mang tính chiến lược dựa trên hành vi lịch sử của nhà cung cấp, Gen AI mang đến những điều 

khoản có lợi cho tổ chức. Đồng thời, với các khả năng trên, Gen AI có thể đa dạng hóa mạng lưới 

nhà cung ứng thích ứng trong những trường hợp thiếu hụt nguồn cung trầm trọng. 

Đối với Gen AI, Gen AI tăng cường các khả năng cụ thể của AI, cụ thể là các khả năng Học 

tập, Nhận thức, Dự đoán, Tương tác, Thích ứng và Lý luận của AI được tăng cường, khả năng đáng 

kể nhất trong số đó do Gen AI mang lại là khả năng Mô phỏng - lĩnh vực thường chỉ dành cho trí 

tuệ con người, nhóm nghiên cứu đã phân tích và đánh giá nó như một yếu tố cần thiết giúp xây 

dựng chuỗi cung ứng bền vững và khắc phục rủi ro gián đoạn. Gen AI đã cải thiện khả năng của 

con người trong việc xử lý dữ liệu phức tạp và rút ra thông tin, qua đó nâng cao khả năng ra quyết 

định trong các tình huống phức tạp (Tiwari và cộng sự, 2024) cần dự đoán các biến động và sự cố 

tiềm ẩn dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố hiện tại. Bên cạnh các khả năng nhận thức xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên, khả năng tương tác với các bên liên quan thì Gen AI và khả năng mô phỏng của nó 

giúp doanh nghiệp chuẩn bị trước các kịch bản khẩn cấp khả thi của hoạt động đa dạng hoá chuỗi 

cung ứng thông qua khả năng mô phỏng. Khả năng mới "Mô phỏng Nhân tạo" này biểu thị tiềm 

năng của Gen AI trong việc tạo ra những ý tưởng hoặc kết quả nguyên bản, hữu ích và thường 

không ngờ tới, giống như những gì mô phỏng của con người, mang lại những kết quả bao gồm 

thiết kế và giải pháp độc đáo cho các tình huống giả lập trong các lĩnh vực phức tạp và đòi hỏi sự 

linh động cao như quản lý - vận hành chuỗi cung ứng (SCOM). Trong khi công nghệ thông tin 

truyền thống có thể tăng cường thu thập và phân tích dữ liệu, AI tạo ra dự đoán các kịch bản trong 

tương lai từ các bộ dữ liệu phức tạp. Việc đáp ứng các biến động về nhu cầu trong thời gian thực 

là ưu tiên hoạt động hàng đầu trong ba năm tới và trong các chuỗi cung ứng động, những thay đổi 

nhanh chóng về điều kiện thị trường, nhu cầu của khách hàng và khả năng cung ứng đòi hỏi phải 

phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Do vậy, các công ty ngày càng sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn 

với các thành viên trong chuỗi cung ứng để trao đổi dữ liệu thời gian thực và tích hợp những hiểu 

biết cho Gen AI vào hoạt động chuỗi cung ứng, khi những thay đổi nhanh chóng trong xu hướng 

chuỗi cung ứng đòi hỏi khả năng ra quyết định nhanh nhạy và điều chỉnh chiến lược. Bên cạnh đó, 

các công ty có thể sử dụng Gen AI để phân tích các hoạt động của nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên 

liệu và dữ liệu vòng đời sản phẩm nhằm xác định các lựa chọn bền vững hơn và ủng hộ các hoạt 

động thu mua có trách nhiệm. Nhìn chung, Gen AI cung cấp các giải pháp đầy hứa hẹn cho các 

thách thức của quản lý chuỗi cung ứng bền vững trong bối cảnh năng động hiện tại của chuỗi cung 

ứng toàn cầu bởi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khả năng của Gen AI đã được các nghiên cứu 

đề cập trước đó là rất tiềm năng nhằm nâng cao khâu Lập kế trong chuỗi cung ứng, qua đó chi phối 
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tính hiệu quả của các quy trình còn lại trong chuỗi cung ứng, tăng cường tính bền bỉ chuỗi cung 

ứng trước các nhân tố gián đoạn bất ngờ.  

 

6. Kết luận và hướng nghiên cứu tương lai 

Các doanh nghiệp chủ động ứng phó với các tình huống khó lường trước do những biến động 

trên thế giới bằng tăng cường tính linh hoạt của hệ thống cung ứng. Sự bùng phát đại dịch COVID-

19, chiến tranh thương mại hay thảm họa tự nhiên đã làm nổi bật tính không ổn định của chuỗi 

cung ứng. Các nhà quản trị doanh nghiệp phải thiết lập mối quan hệ chiến lược với nhiều nhà cung 

cấp nội địa và quốc tế để giảm thiểu rủi ro bị gián đoạn trước những tình huống bất ngờ, có những 

kế hoạch điều chỉnh sản xuất, phân phối, vận chuyển và quản lý rủi ro. Các nghiên cứu trước đó đã 

chỉ ra rằng Gen AI đặc biệt có ý nghĩa then chốt với tương lai của hệ thống cung ứng đa quốc gia. 

Gen AI hứa hẹn sẽ làm cho chuỗi cung ứng hàng hoá thế giới linh hoạt và bền bỉ trước những tình 

huống khó lường với khả năng tiến bộ. Các doanh nghiệp có thể xử lý tốt hơn những thách thức 

khó lường và giảm thiểu rủi ro gián đoạn khi chuỗi cung ứng của họ có khả năng phục hồi được 

tăng cường bởi khả năng của AI (Singh và cộng sự, 2023b) 

Vận dụng thành công kỹ thuật, công nghệ sẽ nâng cao khả năng bền bỉ của chuỗi cung ứng 

toàn cầu trước những sự tác động nghiêm trọng, ngoài tầm kiểm soát của nhân loại. Cụ thể đối với 

chuỗi cung ứng hàng hoá trong nước, các doanh nghiệp Việt Nam cần khai thác tốt tiềm lực mạnh 

mẽ của công nghệ nói trên trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi 

số trong số, áp dụng AI thông qua “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030” và “Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030”. 

Tận dụng tốt sự hỗ trợ từ chính phủ đối với quá trình chuyển đổi số, áp dụng AI, các doanh nghiệp 

có thể vươn lên, đưa vai trò của chuỗi cung ứng hàng hoá Việt Nam hội nhập sâu sắc vào chuỗi 

cung ứng thế giới. Việc áp dụng AI trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, khi AI có thể tiến hành 

phân tích tình hình và bảo đảm khả năng tồn tại các mạng lưới cung ứng. Công nghệ số, bao gồm 

GAI đã cách mạng hóa cách chúng ta quản lý chuỗi cung ứng và đóng vai trò quan trọng trong việc 

nâng cao khả năng phục hồi của các chuỗi cung ứng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau 

(Tiwari và cộng sự, 2024). Chủ động nắm bắt tiềm năng to lớn đến từ việc vận dụng AI vào chuỗi 

cung ứng Việt Nam sẽ là một trong những giải pháp chiến lược trong tương lai. 
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